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1
28UD0200
4

Vũ Thị Cẩm Hà Nữ
30/11/1996

Luật Hiến pháp 
&LHC

3153/QĐ-ĐHLHN 
ngày 21/9/2020

8,22 Đủ điều kiện 8,6
Đã nộp

Đã công 
khai

2
28NC03030

Trần Mai Hương Nữ
17/7/1997

Luật dân sự và tố 
tụng dân sự

3153/QĐ-ĐHLHN 
ngày 21/9/2020

7,78 Đủ điều kiện 8
Đã nộp

Đã công 
khai

3
28NC03048

Nguyễn Văn Tuấn Nam
14/3/1980

Luật dân sự và tố 
tụng dân sự

3153/QĐ-ĐHLHN 
ngày 21/9/2020

7,98 Đủ điều kiện 8,8
Đã nộp

Đã công 
khai

4
28UD0302
2

Trần Khánh Linh Nữ
23/01/1999

Luật dân sự và tố 
tụng dân sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

7,83 Đủ điều kiện 8,6
Đã nộp

Đã công 
khai

5
28UD0302
8

Nguyễn Thị Hồng Loan Nữ
25/5/1998

Luật dân sự và tố 
tụng dân sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

7,93 Đủ điều kiện 8,6
Đã nộp

Đã công 
khai

6
28UD04014 Nguyễn Thị Hải Hà

Nữ
22/02/1986

Luật hình sự và tố 
tụng hình sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

8,09 Đủ điều kiện 8
Đã nộp

Đã công 
khai

7
28UD04015 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Nữ
18/11/1991

Luật hình sự và tố 
tụng hình sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

8,55 Đủ điều kiện 7
Đã nộp

Đã công 
khai

8
28UD04016 Bùi Minh Hằng

Nữ
24/12/1996

Luật hình sự và tố 
tụng hình sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

7,67 Đủ điều kiện 7,5
Đã nộp

Đã công 
khai

9
28UD04016 Dương Thị Mai Hương

Nữ
25/12/1987

Luật hình sự và tố 
tụng hình sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

7,99 Đủ điều kiện 8
Đã nộp

Đã công 
khai

10
28UD04002 Bùi Bảo Anh

Nam
24/8/1993

Luật hình sự và tố 
tụng hình sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

7,68 Đủ điều kiện 8,5
Đã nộp

Đã công 
khai

11
28NC04025 Nguyễn Trọng Thức

Nam
01/6/1987

Luật hình sự và tố 
tụng hình sự

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

7,53 Đủ điều kiện 7,9
Đã nộp

Đã công 
khai

12
28UD07037 Lê Thị Thúy

Nữ
01/12/1995 Luật kinh tế

4619/QĐ-ĐHLHN 
ngày 11/12/2020

8,1 Đủ điều kiện 8,8
Đã nộp

Đã công 
khai
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13
28NC07032 Trịnh Ngọc  Nhất

Nam
27/02/1998 Luật kinh tế

3153/QĐ-ĐHLHN 
ngày 21/9/2020

7,6 Đủ điều kiện 6
Đã nộp

Đã công 
khai

14
28NC07055 Trần Quốc Tuấn

Nam
30/01/1996 Luật kinh tế

3153/QĐ-ĐHLHN 
ngày 21/9/2020

7,85 Đủ điều kiện 7,2
Đã nộp

Đã công 
khai

15
27NC07021 Phạm Huy Khánh

Nam
10/7/1995 Luật kinh tế

3840/QĐ-ĐHLHN 
ngày 15/10/2019

7,16 Đủ điều kiện 8,8
Đã nộp

Đã công 
khai

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 


